
ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH 

I. SỞ, BAN, NGÀNH 

STT Cơ quan/ đơn vị Tên Chức vụ SĐT Ghi chú 

1 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trương Thị Thanh 

Xuân 
Chuyên viên phòng Pháp chế 0973 584 804 

 

Nguyễn Viết Nhật 

Ngân 
Chuyên viên phòng Quản lý du lịch 0918 249 544 

 

2 Sở Y tế Nguyễn Tuấn 
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, 

Thạc sĩ Bác sĩ 
0908 892 046 

 

3 Sở Công Thương 
Nguyễn Thị Hà Trúc 

Liên 
Chuyên viên phòng Pháp chế 0356 002 247 

 

4 Sở Tài chính Phạm Khánh Linh 
Chuyên viên phòng Quản lý Giá và 

Công sản 
0938 569 039 

 

5 Sở Xây dựng Ngô Lê Mạnh Quân Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải 0982 414 289  



6 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Nguyễn Thị Thanh 

Thanh 

Chuyên viên Phòng Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 
0969 018 014 

 

7 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
Trần Huy 

Phó Giám đốc Ban Quản lý Vịnh 

Nha Trang 
0944 984 531 

 

8 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
Nguyễn Công Thành 

Chuyên viên Phòng Khoa giáo – 

Văn xã 
0988 443 852 

 

9 Công an tỉnh 

Nguyễn Tiến Dũng 
Phó Trưởng Phòng An ninh đối 

ngoại 
0785 241 977 

 

Trần Thành Nam Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại 0909 614 111  

Phạm Duy Bảo Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại 0868 241 357  

10 Thanh tra tỉnh Hoàng Trọng Phước 

Thanh tra viên chính – Phòng 

Thanh tra khối ngành văn hóa, xã 

hội 

0903 569 888 

 

11 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh 

Đặng Đình Đông Phó Tham mưu trưởng 0386 153 315 

 



12 
Thuế tỉnh Khánh 

Hòa 

Trần Ngọc Thủy Tiên 
Công chức - Phòng Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp số 1 
0932 793 858 

 

Hoàng Thị Yến 
Công chức - Phòng Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp số 2 
0888 181 079 

 

Hồ Thanh Hương 
Công chức - Phòng Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp số 3 
02583 822 056 

 

Nguyễn Mai Phương Công chức - Phòng Kiểm tra số 1 0906 507 715  

Nguyễn Thị Lê 

Tổ trưởng - Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 1 – 

Phường Ninh Hòa 

0973 708 216 

Phường Ninh Hòa, Xã 

Bắc Ninh Hòa, Xã Tân 

Định, Phường Đông 

Ninh Hòa, Phường Hòa 

Thắng, Xã Nam Ninh 

Hòa, Xã Tây Ninh Hòa, 

Xã Hòa Trí, Xã Vạn 

Ninh, Xã Tu Bông, Xã 

Vạn Thắng, Xã Đại 

Lãnh, Xã Vạn Hưng 

Nguyễn Văn Hòa 

Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 1 – 

Trụ sở Phường Ninh Hòa 

0918 840 339 



Phạm Anh Hoàn 

Tổ trưởng - Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp số 2 – Thuế cơ sở 2 

– Trụ sở Phường Tây Nha Trang 

0913 485 903 

Phường Nha Trang, 

Phường Bắc Nha Trang, 

Phường Tây Nha Trang, 

Phường Nam Nha 

Trang, Xã Cam Lâm, 

Xã Suối Dầu 

Đinh Danh Xuyền 

Công chức - Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 3 – 

Trụ sở Xã Diên Khánh 

0905 339 090 

Xã Diên Khánh, Xã 

Diên Lạc, Xã Diên 

Điềm, Xã Diên Lâm, Xã 

Diên Thọ, Xã Suối 

Hiệp, Xã Khánh Vĩnh, 

Xã Nam Khánh Vĩnh, 

Xã Tây Khánh Vĩnh, Xã 

Trung Khánh Vĩnh, Xã 

Bắc Khánh Vĩnh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 

Công chức - Tổ Kiểm tra – Thuế 

cơ sở 3 –  Trụ sở Xã Diên Khánh 
0935 014 146 

Phạm Kiều Linh 
Tổ trưởng – Tổ kiểm tra – Thuế cơ 

sở 4 – Trụ sở Phường Cam Ranh 
0914 243 617 

Phường Cam Ranh, 

Phường Bắc Cam Ranh, 



Nguyễn Phùng Quốc 

Bảo 

Công chức – Tổ Kiểm tra – Thuế 

cơ sở 4 – Trụ sở Phường Cam 

Ranh 

0915 008 068 

Phường Cam Linh, 

Phường Ba Ngòi, Xã 

Nam Cam Ranh, Xã 

Cam Hiệp, Xã Cam An, 

Xã Khánh Sơn, Xã Tây 

Khánh Sơn, Xã Đông 

Khánh Sơn, Đặc khu 

Trường Sa 

Diệp Bảo Trâm 

Công chức – Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 5 – 

Trụ sở Xã Ninh Phước 

0932 753 510 

Xã Ninh Phước, Xã 

Phước Hữu, Xã Phước 

Hậu, Xã Thuận Nam, 

Xã Cà Ná, Xã Phước 

Hà, Xã Phước Dinh 

Trương Thị Bích Thoa 

Công chức – Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 6 – 

Trụ sở Phường Phan Rang 

0912 562 935 

Phường Phan Rang, 

Phường Đông Hải, 

Phường Bảo An, 

Phường Đô Vinh 



Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền 

Công chức – Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 7 – 

Trụ sở Phường Ninh Chử 

0344 671 972 

Phường Ninh Chử, Xã 

Ninh Hải, Xã Xuân Hải, 

Xã Vĩnh Hải, Xã Thuận 

Bắc, Xã Công Hải 

Nguyễn Thị Diễm My 

Công chức – Tổ Quản lý, hỗ trợ 

doanh nghiệp – Thuế cơ sở 8 – 

Trụ sở Xã Ninh Sơn 

0973 634 677 

Xã Ninh Sơn, Xã Lâm 

Sơn, Xã Anh Dũng, Xã 

Mỹ Sơn, Xã Bác Ái 

Đông, Xã Bác Ái, Xã 

Bác Ái Tây 

13 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

chi nhánh Khu 

vực 10 

Võ Quang Hòa Trưởng phòng Tổng hợp 0948 127 667 

 

14 
Chi cục Quản lý 

thị trường 
Nguyễn Hoàng Quy Phó Chi Cục trưởng 0905 130 009 

 

 

 



II. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

15 

Đại diện Cảng vụ 

hàng không tại 

Cảng HKQT 

Cam Ranh 

Nguyễn Thị Tố Loan Phó Trưởng Đại diện  0914 042 679 

 

16 
Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang 
   

 

17 

Cảng Hàng 

không quốc tế 

Cam Ranh 

Trần Xuân Thảo 
Phó trưởng phòng Điều hành sân 

bay 
0906 098 789 

 

18 

Công an cửa 

khẩu Cảng hàng 

không quốc tế 

Cam Ranh 

Đường dây nóng – Đội Tham mưu 0945 293 293 

 

19 
Hiệp hội Du lịch 

Khánh Hòa 

Phạm Minh Nhựt Chủ tịch  0908 083 402  

Nguyễn Quang Thắng Phó Chủ tịch Thường trực 0913 490 590  



III. UBND XÃ, PHƯỜNG 

1 
UBND phường 

Nha Trang 
Trương Thị Tuyết Vân Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0911 428 709 

 

2 
UBND phường 

Bắc Nha Trang 
Nguyễn Mạnh Cường Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0905 027 925 

 

3 
UBND phường 

Tây Nha Trang 
Võ Đại Phú Cường Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0387 245 444 

 

4 
UBND phường 

Nam Nha Trang 
Nguyễn Thị Kim Ngân Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0772 571 763 

 

5 
UBND phường 

Cam Ranh 
Đào Minh Trí Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0905 659 779 

 

6 
UBND phường 

Bắc Cam Ranh 
Nguyễn Thị Nga Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0977 605 305 

 

7 
UBND phường 

Ba Ngòi 
Ngô Tấn Tài Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0987 627 738 

 



8 
UBND xã Bắc 

Ninh Hòa 
Hồ Tấn Tiến Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0343 007 832 

 

9 
UBND phường 

Ninh Hòa 
Võ Thị Thanh Thủy Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0973 185 035 

 

10 
UBND xã Tân 

Định 
Huỳnh Thị Ngọc Giàu Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0388 534 174 

 

11 
UBND phường 

Đông Ninh Hòa 
Nguyễn Hồ Tân Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0912 888 492 

 

12 
UBND xã Nam 

Ninh Hòa 
Trần Ngọc Hào Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0915 775 857 

 

13 
UBND xã Tây 

Ninh Hòa 
Nguyễn Phú Ân Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0935 403 000 

 

14 
UBND xã Hòa 

Trí 
Ngô Thị Như Ngọc Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0906 474 358  

15 
UBND xã Tu 

Bông 
Nguyễn Văn Bắc Nam Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0988 618 143  



16 
UBND xã Vạn 

Thắng 
Nguyễn Thị Kim Hồng Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0944 816 925 

 

17 
UBND xã Vạn 

Ninh 
Huỳnh An Toàn Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0787 537 434 

 

18 
UBND xã Vạn 

Hưng 
Võ Văn Tạo Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0837 883 698 

 

19 
UBND xã Diên 

Khánh 
Huỳnh Trúc Vy Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0777 412 864 

 

20 
UBND xã Diên 

Lạc 
Trương Công Thành Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0972 233 767 

 

21 
UBND xã Diên 

Điền 
Nguyễn Thị Tuyết Nga Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0979 250 220 

 

22 

 

UBND xã Diên 

Lâm 

Nguyễn Đức Tấn Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0935 665 818  



23 
UBND xã Suối 

Hiệp 

Vũ Thị Thanh Tâm Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0392 383 578 

 

Phan Hoàng Long Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0905 094 929 

24 
UBND xã Cam 

Lâm 
Hồ Ly Trúc Diệp Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0977 633 142 

 

25 
UBND xã Suối 

Dầu 
Đặng Thị Mỹ Thương Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0901 386 390 

 

26 
UBND xã Bắc 

Khánh Vĩnh 
Phạm Thúc Tài Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0395 365 144 

 

27 
UBND xã Trung 

Khánh Vĩnh 

Nguyễn Thị Diễm 

Thúy 
Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0869 130 779 

 

28 
UBND xã  Tây 

Khánh Vĩnh 
Cao Hồ Gươm Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0899 582 779 

 

29 
UBND xã Nam 

Khánh Vĩnh 
Nguyễn Đức Dũng Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0837 071 777 

 



30 
UBND xã Khánh 

Vĩnh 
Trần Minh Trung Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0988 133 457 

 

31 
UBND xã Khánh 

Sơn 
Nguyễn Thị Kim Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0974 557 983 

 

32 
UBND xã Đông 

Khánh Sơn 
Cao Văn Hận Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0943 726 679 

 

33 
UBND phường 

Phan Rang 
Trần Ngọc Khánh Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0934 780 594 

 

34 
UBND phường 

Đông Hải 

Phan Đăng Hùng Trường Phòng Văn hóa – Xã hội 0982 737 010 

 

Phan Hoàng Việt Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0913 338 679 

35 
UBND phường 

Ninh Chử 
Phạm Văn Lăng Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0902 855 574 

 

36 

 

UBND phường 

Đô Vinh 

Phạm Thị Dung Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0823 778 441 

 



37 
UBND xã Thuận 

Nam 

Trần Ngọc Hảo Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0911 727 274  

Nguyễn Cao Cường Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0968 836 349  

38 UBND xã Cà Ná 

Phan Văn Sang Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0907 765 605 

 

Châu Thùy Mai Ly Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0919 387 490 

39 
UBND xã Bác Ái 

Tây 

Nguyễn Thị Tân 

Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 

0987 052 589  

Chamaléa Trì 0336 318 162  

40 
UBND xã Phước 

Hà 
Trịnh Văn Minh Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0909 439 326 

 

41 
UBND xã Phước 

Dinh 
Hồ Thanh Phong Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0969 130 868 

 

42 
UBND xã Ninh 

Hải 
Võ Thanh Tùng Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0916 676 885 

 

43 
UBND xã Xuân 

Hải 
Huỳnh Thắng Lợi Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0902 531 199 

 



44 
UBND xã Vĩnh 

Hải 
Phạm Văn Thời Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0773 662 953 

 

45 
UBND xã Lâm 

Sơn 
Tô Vận Cường Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0949 628 384 

 

46 
UBND xã Anh 

Dũng 

Huỳnh Kim Yến Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0968 452 453 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0972 798 588 

47 
UBND xã Mỹ 

Sơn 
Lê Tự Về Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0908 089 557 

 

48 
UBND xã Ninh 

Sơn 
Ja Pơr Xi Mon Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội 0933 895 048  

 


